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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             
             

 

Bản án số: 07/2017/HNGĐ-PT. 

Ngày: 28-9-2017. 

  V/v: “Tranh chấp chia  

 t   sản sau  h     h n  

 CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A  

Độc lập -  ự do - hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A  

TÒA ÁN NHÂN DÂN              

-                                            : 

       á  - C ủ  oạ    ê   o :  n  Hu nh N u  n  

Cá         á : Ông    Th nh    v  ông Tr n N  .  

-   ư ký    ê   òa: Bà Đ n  Th  H  n  th     T a án nh n   n t nh   n 

Tum. 

-       á    ê       k     á                 o         C        á  k    

 á    ê  tham gia phiên toà: 

Tr n  n     8 thán  9 n      7  t   tr  s   T a án nh n   n t nh   n Tu  

xét xử phúc thẩ  c n   ha  v  án th     số  9/   7/T PT- HNGĐ n     5 thán  

8 n      7 về v ệc “  a              a          a  k            

    ản án   n s  s  thẩ  số   /    7/HNGĐ- T n       thán  7 n   

   7 c a T   án nh n   n th nh phố   n Tu   t nh   n Tu      hán  cá   

The  Qu ết đ nh đ a v  án ra xét xử phúc thẩ  số 876/2017/QĐPT- 

HNGĐ ngày 11 tháng 9 n   2017   ữa các đ  n  s : 

   N u  n đ n: B  T  s nh n    968  c    t . 

   B  đ n:  n  Th  s nh n    96   c    t . 

  n  đ a ch :  ố   Đ  n  B  th nh phố   n Tu   t nh   n Tu   

3. N      hán  cá : B  T – n u  n đ n  

 ỘI D  G VỤ Á : 

B  T v   n  Th    v  ch n  nh n  đ     h n the  Qu ết đ nh c n  nh n s  

thu n t nh    h n v  th a thu n c a các đ  n  s  số   6/   6/QĐ T- HNGĐ 
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n     9/8/   6 c a T a án nh n   n th nh phố   n Tu   t nh   n Tum.  h     

h n     T v   n  Th ch a ch a t   sản chun  c a v  ch n      đ       h     ện 

  u c u T a án ch a t   sản chun     nh  v     đất r n       t   số   Đ  n  B  

th nh phố   n Tu   t nh   n Tu   thửa đất số  8  t   ản đ  số 7      đất đ  

đ  c cấp G ấ  ch n  nh n  u ền sử   n  đất n      / 01/ 2009 mang tên Th v  

T  B  T   u c u ch a đ     ỗ  n     ½   á tr  t   sản the   ết  uả đ nh   á  Để ổn 

đ nh cu c sốn  c a       c n     T c  n u ện vọn  đ  c nh n 5  ét đất v  nh  

tr n đất   n  Th s  nh n 5  ét đất  h n  nh   B  thanh toán cho ông Th   á tr  t   

sản ch nh  ệch               đ n  v  hỗ tr  th   ch   n  9          đ n  để 

x     n  nh  cửa  ổn đ nh cu c sốn    

B  đ n – ông Th tr nh    :  

Về v ệc v  ch n     h n nh     T tr nh        đún    n  đề n h  ch a đ    ỗ  

n     ½   á tr  t   sản chun  the   ết  uả đ nh   á  N u n  ốc t   sản n   c  đ  c 

là do ông  án nh  t   x  N hĩa H n   hu ện N hĩa Thá   t nh Na  Đ nh c  tr ớc 

 h   ết h n vớ     T.  Để t     p n n  hố  t   sản tr n  ông đ n    p c n  s c   n 

đến 9 %   è  the  s  va     n v    úp đỡ c a anh e    a đ nh  n . Ngoài ra, 

 ản th n ông đ   ớn tuổ  n n   n   uốn c  n    nh  để ổn đ nh cu c sốn      đ   

ông c  n u ện vọn  đ  c ch a 5  ét đất v  n    nh  tr n đất     T s  đ  c ch a 5 

 ét đất   n c nh  Ông thanh toán cho bà T   á tr  t   sản ch nh  ệch               

đ n  v  hỗ tr  th   ch     9          đ n  để x     n  nh  cửa  ổn đ nh cu c 

sốn    

T    ản án số   /   7/HNGĐ- T n      /7/   7  T a án nh n   n th nh 

phố   n Tu   t nh   n Tu  đ   u ết đ nh: 

  n c   h ản   Đ ều  8  đ ể  a  h ản   Đ ều  5 B   u t tố t n    n s  n   

2015;  

Áp   n  Đ ều    v  59  u t h n nh n v    a đ nh     ; Đ ều 7 Th n  t  

   n t ch số   /   6/ TT T-TANDTC-VKSNDTC-BTP c a T a án nh n   n tố  

cao – V ện   ể  sát nh n   n tố  ca  – B  t  pháp n     6/  /   6 h ớn   ẫn th  

h nh   t số  u  đ nh c a  u t h n nh n v    a đ nh   

 hấp nh n đ n  h     ện về v ệc "  a           a          a  k         " 

c a    T  Th  T  đ n đề n     7/  /   6  

Xử:  

Bà T đ  c  u ền sử   n    ện tích đất     65 
2 
t   số   đ  n  B th nh phố 

  n Tu   t nh   n Tu  đ  đ  c Ủ   an nh n   n th  x    n Tu  cấp G ấ  
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ch n  nh n  u ền sử   n  đất số   a    58 7 5  số v   sổ cấp G ấ  ch n  nh n H 

01921 ngày 21/01/2009 mang tên Th và T  T  c n c  thể nh  sau: 

Phía Đ n    áp đ  n    c   n  Qu n     5  ét  

Phía T     áp đất trốn      5  ét  

Phía Na    áp đất  n  Thá       8    ét  

Phía Bắc   áp đất ph n ch a ch   n  Th dài 28,45 mét. 

( è    eo  ơ      í    ụ          a Q         ụ                   ắ        ớ      

  eo   ê       e     ,            ạ    ỗ         20/02/2017).  

Ông Th đ  c  u ền sử   n    ện tích đất     65 
2 
t   số   đ  n  B thành 

phố   n Tu   t nh   n Tu  đ  đ  c Ủ   an nh n   n th  x    n Tu  cấp G ấ  

ch n  nh n  u ền sử   n  đất số   a    58 7 5  số v   sổ cấp G ấ  ch n  nh n H 

01921 ngày 21/01/2009 mang tên Th và T v  s  hữu    c n nh  vớ  tổn    ện tích 

là 108,1m
2
  t  n  x     ch  nền   ch  en  tr n th ch ca    á    p t n  T  c n c  

thể nh  sau: 

Phía Đ n    áp đ  n    c   n  Qu n     5  ét  

Phía T     áp đất trốn      5  ét  

Phía Na    áp đất ph n ch a ch     T dài 28,45 mét. 

Phía Bắc   áp thửa đất số  6      8 85  ét  

( è    eo  ơ      í    ụ          a Q         ụ                   ắ        ớ      

  eo   ê       e     ,            ạ    ỗ         20/02/2017).  

Ông Th c  n hĩa v  phả  thanh t án ch     T  á tr  ph n t   sản ch nh  ệch 

              đ n  (Mườ            ).  

Gh  nh n s  t  n u ện c a  n  Th về v ệc  n  Th hỗ tr  ch     T 

9          đ n  (C í   ươ            ) để    x     n  nh  cửa  ổn đ nh cu c 

sốn    

Ông Th và bà T đ  c  u ền đến     uan nh  n ớc c  thẩ   u ền để     th  t c 

đ n     cấp G ấ  ch n  nh n  u ền sử   n  đất the   u  đ nh c a pháp  u t   

N     ra  án s  thẩ  c n   ả   u ết về ch  phí xe  xét  thẩ  đ nh t   chỗ v  đ nh 

  á t   sản; án phí v  tu  n  u ền  hán  cá  ch  các đ  n  s   

N      /7/   7  n u  n đ n –    T  hán  cá  t  n     ản án s  thẩ        : án 

s  thẩ  ch a ch   n  Th ph n đất c  nh      h n  ph  h p vớ  nh n đ nh c a  ản án v  

trá   u  đ nh t   Đ ều 59  u t H n nh n v    a đ nh   h n   ả  vệ  u ền     n     ph  
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nữ  B  đề n h  cấp phúc thẩ  ch a ch     ph n đất c  nh  để  a    c n    c  nh    v  

ổn đ nh cu c sốn   

Đ     ện V ện   ể  sát nh n   n t nh   n Tu  tr nh      uan đ ể  v  đề 

n h : B  đ n Thtr nh     tr n  th      h n nh n các đ  n  s  c  va     n c a 

anh e  ha    n   a đ nh để  ua đất      nh  đến na  ch a trả ch  a      thể:  h  

N u ễn Th      ch  va  tổn  c n    c   v n   ch  va  rất nh ều   n  B n phía nh  

cô T anh T  N ọc Đa c  ch  T va    ch  5 phân v n   T  N ọc Ph n c  ch  va    

ch  5 phân v n   T  N ọc Th  c  ch  va    ch  v n   

N u  n đ n T cũn  tr nh    : “T   thừa nh n  úc  ua đất  ác     ch  ru t 

c a anh Th c  ch  va  5        đ  X   nh   ác     ch  va  5        đ   úc đ   

 ác     thua ch n   h án cả tỷ đ n  n n anh Th đ   ử            đ về trả, còn 

nhữn    n  hác anh Th t  va  th  anh Th t  trả   

 ác đ  n  s  đều thừa nh n c  va     n c a ch  N u ễn Th      nh n  

 h n  thốn  nhất đố  t  n  va     v n  ha  t ền v   ẫu thuẫn tr n       ha  về 

v ệc trả n ; n u  n đ n th  tr nh     c  va  nh n  đ  trả n  r  ;    đ n cũn  tr nh 

    c  va  nh n  ch a trả n  v  cả n u  n đ n     đ n đều  h n  c  ch n  c  để 

ch n    nh ch      tr nh     c a   nh    đún  s  th t  The   u  đ nh c a pháp 

 u t th    a    ch   n s  c  thể đ  c th c h ện  ằn      n      đ  c n phả  ch n  

  nh     rõ  uan hệ va     n cũn  nh  n hĩa v  trả n  c a các đ  n  s  nếu c . 

Nh n  cấp s  thẩ  ch a t ến h nh  ấ       ha  c a các đ  n  s  để     rõ về 

n hĩa v  c a đ  n  s  vớ  n        n  uan    ch       T a án phả    u c u đ  n  

s  cun  cấp ch n  c  để ch n    nh c  ha   h n  s    ện va     n   ữa các 

đ  n  s  v  ch       cun  cấp đ a ch  c a n        n  uan n u tr n  Tr n  tr  n  

h p đ  n  s   h n  cun  cấp đ  c ch n  c  h  c cun  cấp  h n  đ   đ   rõ r n  

th  c n c  v   Đ ều  98  đ ể     đ  h ản   Đ ều     về nh ệ  v   u ền h n c a 

Thẩ  phán tr n    a  đ  n chuẩn    xét xử  Thẩ  phán phả  t ến h nh xác   nh  

thu th p ch n  c  để     rõ  c  ha   h n  v ệc va     n   ữa các đ  n  s  vớ  

ch     ? Đố  t  n  va     v n  ha  t ền? Đ  trả n  ha  ch a?      u c u trả n  

nữa  h n ? Nếu đún  c  v ệc va     n t ền  v n  tr n  th      h n nh n   ữa các 

đ  n  s  vớ  ch  N u ễn Th      v  các đ  n  s  ch a trả n  v  nếu ch      c  

  u c u các đ  n  s  phả  trả n  th  the    u c u c a đ  n  s  h  c T a án phả  

ch  đ n  đ a ch      v   tha    a tố t n  vớ  t  cách n     c   u ền    , n hĩa 

v     n  uan tr n  v  án the   u  đ nh t    h ản   Đ ều 68 B   u t tố t n    n s  

n      5  

Nh n  cấp s  thẩ  ch a t ến h nh th  t c n      v  ph   n h    trọn  th  

t c tố t n    n s  về ch n    nh v  ch n  c        ,  u t ch   ắt  u c đ  n  s  

cun  cấp t     ệu  ch n  c   ch n    nh để  ả  vệ  u ền     ích h p pháp c a 

  nh c n đố  vớ  n hĩa v   h n   ắt  u c đ  n  s  phả  cun  cấp v  đ    h  

đ  n  s  cũn   h n   uốn cun  cấp     nh ều       tr n  đ  c        để trốn 

tránh n hĩa v      đ  t a án phả  ch  đ n  xác   nh  thu th p ch n  c      rõ các 

t nh t ết  hách  uan  c     n  uan c a v  án nh  đ  ph n tích tr n  Sau khi xác 

  nh  thu th p ch n  c  T a án phả  t ến h nh ph  n họp   ể  tra v ệc   a  n p  
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t ếp c n  c n   ha  ch n  c  v  h a   ả    ữa các đ  n  s  vớ  n        n  uan 

the  đún   u  đ nh về tr nh t   th  t c tr ớc  h  t ến h nh xét xử v  án   

 H n nữa, t   ph  n t a s  thẩ  anh Th tr nh     về  h ản n  chun  h ện c n 

n  c  thể: “Đố   ớ    ữ   k o    ợ k á ,            ự   ỏa    ậ , k      ê      

 òa á       q  ế ”. Nh  v  , t   ph  n t a s  thẩ     đ n vẫn tr nh        c  

nhữn   h ản n   hác v  các đ  n  s  s  t  th a thu n  h n    u c u T a án   ả  

 u ết  V    h ản n   hác       đ n tr nh     t   ph  n t a    n  a   n  ch      ha  

c n n  a   hác? Đ      v  án ch a t   sản chun  sau  h     h n    đ  các đ  n  s  

phả  ch   trách nh ệ     n đớ  về n hĩa v  trả n  nếu c  nh n  tòa án không làm rõ 

n hĩa v  chun  c a v  ch n  đ  t ến h nh ch a t   sản chun     v  ph    u  đ nh 

t   Đ ều 6   u t h n nh n v    a đ nh n        về   ả   u ết  u ền  n hĩa v  t   

sản c a v  ch n  đố  vớ  ng    th   a  h     h n. 

   ra  h  Th tr nh     về  h ản n  chun  h ện c n n  c  thể: “Đố   ớ  

  ữ   k o    ợ k á ,            ự   ỏa    ậ , k      ê      tòa á       q  ế ” 

thì H   đ n  xét xử s  thẩ  phả  t   n ừn  ph  n t   s  thẩ       h n  thể chấp 

nh n n u ện vọn  n   c a    đ n nh  đ  ph n tích v  t ến h nh xác   nh nhữn  

n     ch  đ  n  s  va  tr n  th      h n nh n  đ a nhữn  n     ch  va  v   

tha    a tố t n  v  án vớ  t  cách    n     c   u ền    , n hĩa v     n  uan nếu 

nh  họ xác đ nh   nh c  ch  các đ  n  s  va  v  các đ  n  s  vẫn ch a trả n   

   nh  v   v  án  ớ  đ  c   ả   u ết   t cách tr ệt để  đả   ả   u ền v      ích 

h p pháp c a ch      cũn  nh  nhữn  n     ch  va  t   sản  hác   

 Từ nhữn  v  ph   tố t n  tr n  v ệc thu th p ch n  c  v  ch n    nh 

ch n  c  đ  ph n tích n u tr n c a cấp s  thẩ    ấp phúc thẩ   h n  thể th c 

h ện  ổ sun  đ  c n n c n h   án s  thẩ  để trả h  s  về cấp s  thẩ    ả   u ết 

    v  án the  th  t c s  thẩ    

  n c   h ản   Đ ều   8   h ản   Đ ều     B   u t tố t n    n s  n   

   5 đề n h  H   đ n  xét xử phúc thẩ  chấp nh n   t ph n đ n  hán  cá  c a 

n u  n đ n    T  h    ản án s  thẩ  số   /   7/HNGĐ- T n      /7/   7 c a 

T   án nh n   n th nh phố   n Tu   t nh   n Tu     a  h  s  về T a án nh n 

  n th nh phố   n Tu    ả   u ết     v  án the  th  t c chun   

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

[1] T   ph  n t a phúc thẩ   n u  n đ n  h n  rút đ n  h     ện  n     

 hán  cá  –    T tha  đổ    t ph n  hán  cá    u c u cấp phúc thẩ  xe  xét     

số t ền hỗ tr  ch     đ n 9         đ  v        h  n cảnh c a    h ện na  rất  h  

kh n   ản th n     ệnh  các n    un   hán  cá   hác vẫn   ữ n u  n   ác đ  n  

s   h n  th a thu n đ  c vớ  nhau về v ệc   ả   u ết v  án   

[2] Xét n    un  v  án  H   đ n  xét xử xét thấ :  
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T   các  ản  ha  v     n  ản đố  chất n    24/3/2017, ông Th tr nh     tr n  

th      h n nh n   n      c  va  t ền  v n  c a các cá nh n       N u ễn Th       

các  n  T  N ọc Đa  T  N ọc Ph n  T  N ọc Th   B  T thừa nh n v  ch n  c  

vay c a        tổn  c n             đ n  nh n  đ  trả hết    n ông Th tr nh 

    số t ền va  c a nhữn  n     tr n ch a trả ch  a   The   u  đ nh t    h ản   

Đ ều 68 B   u t tố t n    n s     5 th  tr  n  h p v ệc   ả   u ết v  án   n s  

c     n  uan đến  u ền      n hĩa v  c a   t n     n   đ      h n  a  đề n h  

đ a họ v   tha    a tố t n  vớ  t  cách    n     c   u ền      n hĩa v     n  uan 

th  T a án phả  đ a họ v   tha    a tố t n  vớ  t  cách    n     c   u ền      

n hĩa v     n  uan     đ   về n    un  n    các   n đ  n  s   ha    u thuẫn 

nhau  t   ph  n t a s  thẩ     c    họ  h n    u c u   ả   u ết nữa nh n  cấp s  

thẩ   h n  đ a nhữn  n     n   tr n v   tha    a tố t n  vớ  t  cách    n     c  

 u ền      n hĩa v     n  uan v  ch a     rõ n    un  n      v  ph   n h    

trọn  th  t c tố t n     cấp phúc thẩ   h n  thể  ổ sun  đ  c     đ   c n c n 

c   u  đ nh t    h ản   Đ ều   8 v   h ản   Đ ều     B   u t tố t n    n s  

   5  h   t  n     ản án s  thẩ  để   ả   u ết     v  án the  th  t c s  thẩ  

nhằ  đả   ả   u ền v      ích h p pháp ch  nhữn  n        n  uan  

V  án s  thẩ     h   n n H   đ n  xét xử xét thấ  ch a c  c n c  để xe  xét 

n    un  v  án. 

 [3] Về án phí v  các ch  phí  hác: Án phí   n s  s  thẩ  đ  c  u ết đ nh     

 h  v  án đ  c   ả   u ết s  thẩ       V   ản án s  thẩ     h y n n    T không 

phả  ch u án phí   n s  phúc thẩ  the   u  đ nh c a pháp  u t  

V  các    tr n; 

Q YẾ  ĐỊ  :
 

1. Chấp nh n   t ph n  đ n  hán  cá  đề n      / 7/    7 c a n u  n đ n – 

   T. 

  n c  v    h ản   Đ ều   8   h ản   Đ ều     B   u t tố t n    n s     5; 

H   t  n     ản án h n nh n   a đ nh s  thẩ  số:   /   7/HNGĐ- T n    

  /7/   7 c a T a án nh n   n th nh phố   n Tu   t nh   n Tu    hu ển h  s  

v  án ch  T a án nhân dân th nh phố   n Tu   t nh   n Tu    ả   u ết     v  án 

the  th  t c s  thẩ   

  Về án phí:   n c  v   các Đ ều       h ản   Đ ều   8 B   u t tố t n    n 

s     5;  h ản   Đ ều 29 N h   u ết số   6/   6/UBTVQH   n      /  /   6 

c a Ủ   an Th  n  v  Quốc H   v   anh   c  è  the . 
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B  T  h n  phả  ch u án phí   n s  phúc thẩ  n n đ  c nh n             ( a 

         ) đ n  t    n  án phí phúc thẩ  đ  n p the     n  a  số     67  n    

  /7/   7 c a   c th  h nh án   n s  t nh   n Tu   

    á                     ự  k             ê  á  (2 / /2017)./. 

 

  Nơi nhận:             .   ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   Ẩ  

- V  N  t nh   n Tu ;            Ẩ  PHÁN - C Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 
- TAND T.P Kon Tum; 

-  ác đ  n  s ; 

-   u: H  s  v  án  
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